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Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ HỌC TẬP HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2023-2024 - Lần thi: 1

Lớp: DH22ĐkA
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Chí11 1 4 2 4 2 2 2 3 2 3

1 227210105000
1

Đỗ Lan Anh 08/03/2003 7.19 Khá7.00 8.00 6.80 7.00 7.00 7.50 7.50 8.50 5.60 7.80 8.00

2 227210105000
2

Lưu Việt Anh 18/10/2004 6.76 TB Khá6.00 8.00 6.50 7.50 5.60 6.00 6.50 6.00 7.60 7.50 8.00

13 227210105000
3

Nguyễn Thị Trung Anh 03/07/1994 6.70 TB Khá0.00 5.00 7.40 9.00 6.50 8.50 7.50 9.00 7.10 8.00 0.00

4 227210105000
5

Nguyễn Thị Minh Ánh 05/04/2002 7.52 Khá7.00 8.00 6.70 8.00 7.20 8.50 7.00 9.00 6.60 8.00 8.00

15 227210105000
6

Trần Minh Châu 21/11/2004 6.91 TB Khá6.00 8.00 6.40 8.00 7.10 7.00 7.00 8.50 4.30 7.00 8.00

16 227210105000
7

Cao Mai Chi 02/01/2005 5.98 Trung bình8.00 0.00 6.00 7.00 5.40 5.00 6.50 6.00 4.10 7.00 7.50

27 227210105000
8

Vũ Thị Kim Chi 17/05/2001 4.71 Yếu7.00 8.00 7.50 7.00 0.00 5.00 5.00 6.00 0.00 7.30 7.50

18 227210105000
9

Phạm Đình Cường 07/09/2004 6.73 TB Khá7.00 8.00 6.10 7.50 6.20 7.50 8.00 8.50 3.60 8.00 7.50

9 227210105001
0

Trần Minh Đức 12/08/2004 7.97 Khá8.00 8.00 7.40 7.50 7.20 8.00 8.50 9.00 9.10 7.80 8.00

10 227210105001
1

Lê Khánh Huyền 29/11/2004 7.53 Khá6.00 8.00 6.40 8.00 6.40 7.50 7.50 8.50 7.60 8.30 9.00

11 227210105001
2

Nguyễn Phương
Hoài

Linh 18/10/2002 6.63 TB Khá7.00 8.00 6.50 8.00 6.60 6.50 6.00 6.00 5.00 7.30 8.00

12 227210105001
3

Hoàng Mai Phương 30/05/2004 7.67 Khá7.00 8.00 6.50 8.00 7.50 7.50 7.50 8.50 7.70 7.50 9.00

13 227210105001
4

Nguyễn Khánh Trà 17/06/2004 7.81 Khá7.00 8.00 6.80 8.00 7.20 7.50 7.50 8.50 9.80 7.50 8.00

214 227210105001
5

Nguyễn Ngọc Bảo Uyên 30/01/2003 5.58 Trung bình7.00 8.00 6.20 7.00 6.50 7.50 7.00 8.50 2.40 8.00 0.00

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2024,
Ngày 1 tháng 2 năm 2024Xuất sắc: 0 Giỏi: 0

Khá: 6 TB Khá: 5
Trung bình: 2 Yếu: 1
Kém: 0

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Nguyễn Hoàng Hưng

Trang: 1/1


